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 		 	TỜ TRÌNH
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử; trong đó, trước mắt để có cơ sở pháp lý triển khai trên toàn quốc cần ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, Bộ Công an kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Quyết định nêu trên như sau:
[bookmark: _Toc478573044]I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
1. Cơ sở thực tiễn
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam đang diễn biến phức tạp, tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống của xã hội. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước nói chung và phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng là rất cấp thiết. Trong thời gian qua, với nền tảng sẵn có của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, hệ thống Căn cước công dân, Bộ Công an đã nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng công nghệ số để định danh, xác thực chính xác thông tin cá nhân góp phần phòng, chống dịch Covid-19 (như phục vụ công tác quản lý di, biến động của dân cư, khai báo y tế, cấp giấy đi đường, truy vết thông tin tiếp xúc của người mắc bệnh, đăng ký tiêm chủng, đăng ký, hỗ trợ an sinh xã hội đối với người nghèo theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…). Tuy nhiên, hiện nay việc định danh và xác thực điện tử thông tin của cá nhân vẫn chưa được áp dụng rộng rãi, hầu hết các ứng dụng phòng, chống dịch đều thực hiện xác thực thông tin tài khoản của cá nhân từ các nguồn thông tin khác nhau, không có kiểm chứng, xác thực nên khó bảo đảm tính chính xác, đồng nhất, phải phụ thuộc nhiều vào tính tự giác, trung thực trong khai báo của cá nhân.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng định danh và xác thực điện tử đối với cá nhân còn đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín gây mất an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Mặt khác, việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hiện nay cũng chưa có cơ chế để định danh, xác thực thông tin người dùng bảo đảm tính chính xác, đồng nhất, có kiểm chứng. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến. 
Do vậy, cần thiết phải hoàn thiện ngay cơ sở pháp lý về định danh và xác thực điện tử với mô hình tập trung, thống nhất; chỉ cung cấp một định danh gốc, danh tính số duy nhất đối với cá nhân và thực hiện hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để đáp ứng các yêu cầu:
(1) Bảo đảm thực hiện việc định danh, xác thực điện tử ứng dụng trong các phần mềm, dịch vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và ổn định xã hội phục vụ mục tiêu kép của Chính phủ; quản lý giao dịch điện tử trên môi trường mạng.
(2) Tăng cường hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hạn chế việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp (giảm chi phí, thời gian thực hiện; đảm bảo yêu cầu giãn cách, phòng chống dịch bệnh…); giảm giấy tờ, tài liệu, thông tin cần khai báo khi thực hiện thủ tục hành chính.
(3) Tiết kiệm chi phí, thời gian trong xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp.
2. Căn cứ pháp lý
Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Để cụ thể hoá một số định hướng và nội dung đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT, ngày 15/4/2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW. Theo đó, Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển CNTT tạo hành lang pháp lý cho các dịch vụ CNTT, trong đó đẩy mạnh việc sử dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin trong cơ quan nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp.
Để nâng cao hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Theo đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia là hợp phần giúp hỗ trợ việc kết nối, xác thực danh tính điện tử, cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản sử dụng; cung cấp chức năng đăng nhập một lần (Single-Sign-On) và các cơ chế xác thực người dùng để thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời, yêu cầu đối với Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan.
Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó có nhiệm vụ xây dựng hành lang pháp lý cho định danh số và xác thực điện tử.
Ngày 16/6/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4011/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử.
Ngày 12/9/2021, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 trong đó giao Bộ Công an chủ trì: “Xây dựng Nghị định về định danh và xác thực điện tử, trước mắt để có cơ sở pháp lý triển khai trên toàn quốc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về định danh và xác thực điện tử; Quyết định về cung cấp dữ liệu cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi kết nối, chia sẻ…”.
Từ các căn cứ nêu trên, việc xây dựng và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh là cần thiết và có đầy đủ cơ sở.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Mục đích 
a) Tạo cơ sở pháp lý cho việc đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử của cá nhân trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.
b) Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin thời gian qua; hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chuyển đổi số hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; cung cấp các dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, giao dịch điện tử.
2. Quan điểm chỉ đạo
a) Đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và tính thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung và pháp luật về công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng; định hướng của Chính phủ về hoàn thiện hạ tầng và chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.
b) Phù hợp tình hình kinh tế, xã hội với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức, doanh nghiệp và người dân ở Việt Nam.
c) Đảm bảo tính khả thi của các quy định; đáp ứng yêu cầu hội nhập của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới.
d) Phù hợp với yêu cầu công tác phòng chống Covid-19 và trạng thái bình thường mới trong điều kiện dịch bệnh.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã chủ trì tổ chức xây dựng dự thảo Quyết định theo quy định và thực hiện:
1. Gửi hồ sơ dự thảo Quyết định để lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan.
2. Tổng hợp các ý kiến tham gia và nghiên cứu xây dựng bảng tiếp thu và giải trình ý kiến tham gia.
3. Gửi dự thảo hồ sơ Quyết định để Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.
4. Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
1. Bố cục
Dự thảo Quyết định có 06 chương, 16 điều gồm:
Chương I (Quy định chung) gồm 03 điều quy định về: Phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ và nguyên tắc thực hiện.
Chương II (Danh tính số, mức độ của tài khoản định danh điện tử) gồm 02 điều quy định về: Danh tính số; mức độ của tài khoản định danh điện tử.
Chương III (Đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử) gồm 02 điều quy định về: Đăng ký tài khoản định danh điện tử; kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Chương IV (Quản lý, sử dụng tài khoản định danh điện tử) gồm 04 điều quy định về: Sử dụng tài khoản định danh điện tử; cập nhật Danh tính số; khóa tài khoản định danh điện tử; khôi phục tài khoản định danh điện tử.
Chương V (Quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng và trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) gồm 03 điều quy định về: Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ; trách nhiệm của Bộ Công an; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Chương VI (Điều khoản thi hành) gồm 02 điều quy định về: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.
2. Nội dung cơ bản
a) Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về định danh và xác thực điện tử đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
b) Giải thích từ ngữ: Dự thảo Quyết định quy định giải thích đối với các thuật ngữ về danh tính số, chủ thể danh tính số, định danh điện tử, xác thực điện tử, ứng dụng định danh số, hệ thống định danh và xác thực điện tử, tài khoản định danh điện tử, bên sử dụng dịch vụ.
c) Nguyên tắc thực hiện:
Cá nhân, tổ chức được khai thác và sử dụng Danh tính số tuân thủ quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử của cá nhân.
Việc đăng ký, sử dụng, cung cấp, quản lý tài khoản định danh điện tử phải đảm bảo chính xác, an toàn, bảo mật. 
Tài khoản định danh điện tử có giá trị sử dụng tương đương thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ khác được quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định này.
Định danh và xác thực điện tử là dịch vụ cung cấp để phục vụ các tiện ích của cá nhân. 
d) Danh tính số gồm các thông tin: Số định danh cá nhân (hoặc hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế); họ, tên đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh chân dung và vân tay.
đ) Mức độ của tài khoản định danh điện tử:
Mức độ 1: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của công dân kê khai đã được đối sánh trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của người nước ngoài đã được đối sánh trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh, trừ ảnh chân dung và vân tay.
Mức độ 2: Tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung, vân tay trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
Việc lựa chọn sử dụng mức độ của của tài khoản định danh điện tử do bên sử dụng dịch vụ quyết định. 
e) Đăng ký tài khoản định danh điện tử:
Cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức độ 1 thông qua ứng dụng định danh số. 
Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 tại Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã; cá nhân là người nước ngoài từ đủ 14 tuổi trở lên đăng ký tài khoản định danh điện tử Mức độ 2 tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an, Công an cấp tỉnh.
Đối với cá nhân dưới 14 tuổi thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.
Đối với người mất năng lực hành vi dân sự thì đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của người giám hộ.
g) Kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 1.
Kích hoạt tài khoản định danh điện tử Mức độ 2.
h) Sử dụng tài khoản:
Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử phải sử dụng tài khoản định danh điện tử được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.
Việc định danh và xác thực điện tử đối với các hoạt động không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này do tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng.
i) Cập nhật Danh tính số 
Khi có thay đổi thông tin Danh tính số thì được cập nhật, đồng bộ thông tin về Danh tính số từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.
k) Khóa tài khoản định danh điện tử
Quy định cụ thể về các trường hợp bị khóa tài khoản định danh điện tử.
l) Khôi phục tài khoản định danh điện tử
Quy định cụ thể về các trường hợp được khôi phục tài khoản định danh điện tử.
m) Quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ
Cá nhân có tài khoản định danh điện tử:
- Cá nhân đăng ký tài khoản định danh điện tử có trách nhiệm tuân thủ các quy định về định danh và xác thực điện tử; được sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các giao dịch điện tử khác;
- Cung cấp và chịu trách nhiệm về các giấy tờ, thông tin đã cung cấp cho cơ quan chức năng để tạo tài khoản định danh điện tử;
- Quản lý, bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử, không được cho người khác sử dụng tài khoản định danh điện tử của mình, bảo đảm sử dụng tài khoản định danh điện tử an toàn;
- Chịu trách nhiệm về các giao dịch đã thực hiện và quy định của các bên có liên quan đối với các giao dịch điện tử;
- Được thông báo về tình trạng hoạt động của tài khoản định danh điện tử.
Tổ chức, cá nhân khác sử dụng tài khoản định danh điện tử hoặc xác thực điện tử:
- Bảo đảm hạ tầng công nghệ, an toàn, bảo mật để kết nối sử dụng dịch vụ xác thực điện tử;
- Lựa chọn mức độ của tài khoản định danh điện tử đối với từng dịch vụ cung cấp trên môi trường điện tử;
- Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
n) Trách nhiệm của Bộ Công an:
Xây dựng, triển khai và quản lý Hệ thống định danh và xác thực điện tử. Ứng dụng vào công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.
Quyết định việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử.
Thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước về danh tính số, hoạt động định danh và xác thực điện tử.
Thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ định danh và xác thực điện tử do Bộ Công an cung cấp.
Giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn cho cá nhân về đăng ký, quản lý định danh và xác thực điện tử.
Dừng cung cấp dịch vụ xác thực điện tử khi Hệ thống của bên sử dụng dịch vụ không đảm bảo hạ tầng công nghệ kết nối và an toàn, bảo mật.
o) Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
Bảo đảm sử dụng tài khoản định danh điện tử trên môi trường điện tử. 
Phối hợp với Bộ Công an để thống nhất phương án sử dụng định danh và xác thực điện tử bảo đảm hiệu quả, bảo mật, an toàn thông tin.
p) Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
q) Trách nhiệm thi hành:
Bộ Công an chủ trì tổ chức thực hiện Quyết định này. 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
V. VỀ NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH
Hiện nay, Bộ Công an đã xây dựng xong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước cá nhân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; trong đó, có việc đầu tư trang thiết bị cho lực lượng Công an nhân dân tại 04 cấp hành chính (trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) để thực hiện việc quản lý dân cư. Việc xây dựng Hệ thống định danh và xác thực điện tử cơ bản sẽ tận dụng hạ tầng hiện có của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; bảo đảm kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh. Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ được đầu tư, nâng cấp khi đi vào hoạt động trên cơ sở nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân. Do vậy, việc chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực tài chính, kỹ thuật, nhân lực phục vụ việc triển khai thực hiện Quyết định là khả thi.
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